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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc kĩ văn bản sau: 

Một em bé đáng yêu đang cầm hai quả táo trong tay. Mẹ bước vào phòng và mỉm cười hỏi cô 

con gái nhỏ: “Con yêu, con có thể cho mẹ một quả táo được không?” 

Em bé ngước nhìn mẹ trong một vài giây, rồi sau đó lại nhìn xuống từng quả táo trên hai tay 

mình. Bất chợt, em cắn một miếng trên quả táo ở tay trái, rồi lại cắn thêm một miếng trên quả 

táo ở tay phải. 

Nụ cười trên gương mặt bà mẹ bỗng trở nên gượng gạo. Bà cố gắng không để lộ nỗi thất 

vọng của mình. 

Sau đó, cô gái nhỏ giơ lên một trong hai quả táo vừa bị cắn lúc nãy và rạng rỡ nói: “quả này 

dành cho mẹ nhé, nó ngọt hơn đấy ạ!”. 

Thực hiện yêu cầu: 

Câu 1 (0.5 điểm). Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2 (1.0 điểm). Xác định lời dẫn trực tiếp trong văn bản và trình bày ngắn gọn dấu hiệu để 

xác định lời dẫn trực tiếp đó. 

Câu 3 (0.5 điểm). Giải thích từ: thất vọng 

Câu 4 (1.0 điểm). Tại sao người mẹ cảm thấy thất vọng khi em bé cắn hai quả táo? Em hãy 

hình dung gương mặt người mẹ sẽ ra sao khi nghe lời con gái nói: “Quả táo này dành cho mẹ 

nhé, nó ngọt hơn đấy ạ”. 

Câu 5 (1.0 điểm). Tại sao em bé không đưa ngay một quả táo cho mẹ mà phải cắn từng trái? 

Qua đó em nhận xét về hành động và tình cảm của em bé đối với mẹ? 

PHẦN VIẾT (6.0 điểm) 

Câu 1 (4.0 điểm). Dựa vào nội dung câu “Đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương 

Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”, em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ về hình ảnh 

người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
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Câu 2 (2.0 điểm). Viết đoạn văn (10 – 12 câu) phân tích đoạn thơ sau: 

“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: 

Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông. 

 

Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, 

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá: 

Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã 

Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang. 

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…” 

(Trích bài thơ Quê hương, Tế Hanh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


